
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

Xuất bến: 8 giờ 40 ngày 04/06/2026
BẢNG ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN

(Chỉ sử dụng một lần xuất bến của phương tiện)

Tên tàu: Trần Văn Dân; Số đăng ký:  QNg-95267-TS; Tần số liên lạc:  ............ ; Giờ liên lạc:  ............ 

Chủ tàu: Trần văn Dân; Sinh năm: 1968; Hộ khẩu thường trú: Quảng Ngãi

SĐT của chủ tàu: 0345925704;  SĐT của thuyền trưởng: 0345925704

STT CMND/CCCD Họ và tên Ngày sinh Nơi thường trú Chức vụ Ghi chú

1 051208008393 Võ Hưng Việt 16/05/2008 Nghĩa Thương Xã Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi Thủy thủ

2 052078012028 20/01/1978 Tổ 30, Khu Vực 6, Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định Thủy thủ

3 051094017000 20/08/1994 Máy trưởng

4 051068021714 Trần văn Dân 15/02/1968 Quảng Ngãi Thuyền trưởng

5 051073013449 Trần Văn Sỹ 02/02/1973 Thủy thủ

Nguyễn Văn 
Hảo

Trần Quốc 
Danh

Xóm Mỹ An Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Xóm Mỹ An, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi



6 051082013299 12/12/1982 Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi Thủy thủ

7 051061011128 Phạm Đủ 23/02/1961 Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi Thủy thủ

8 051094003888 Bùi Văn Long 10/10/1994 Thủy thủ

9 051071007751 07/07/1971 Thủy thủ

10 051077010618 Hồ Đạo 10/06/1977 Thủy thủ

11 051074004840 Bùi Sỏi 04/12/1974 Thủy thủ

12 051074013196 02/05/1974 Thủy thủ

13 051060010405 Trần Văn Nở 01/01/1960 Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi Thủy thủ

14 051078015089 Phạm Văn Hiếu 10/05/1978 Thủy thủ

15 051073014492 Phạm Văn Tiến 03/08/1973 Thủy thủ

16 051071012373 17/03/1971 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi Thủy thủ

17 051080007642 Bùi Vương 30/08/1980 Thủy thủ

18 051070019655 04/04/1970 Thủy thủ

19 051077011121 Thiều Đặng 30/04/1977 Thủy thủ

Nguyễn Ngọc 
Tiến

Xóm Mỹ An, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Nguyễn Văn 
Tiên

Khu Dân Cư Số 8 Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 8, Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Xóm Mỹ An ,Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Nguyễn Việt 
Sơn

Khu Dân Cư Số 1, Thôn Lâm Hạ, Đức Phong, Mộ 
Đức, Quảng Ngãi

Đội 9, Thôn Phú Châu, Hành Đức, Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

Xóm Tây, Thôn Vĩnh Trà, Bình Thạnh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Nguyễn Thanh 
Hồng

Xóm Mỹ An ,Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Dương Văn 
Hường

Khu Dân Cư Số 3, Thôn Minh Tân Bắc, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 12,Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi



20 051073008837 11/05/1973 Thủy thủ

21 051075004026 Trần Công Sửu 16/08/1975 Thủy thủ

22 051069019483 Hồ Chức 04/05/1969 Thủy thủ

23 051073014629 Trần Ơi 03/02/1973 Thủy thủ

24 051079011408 Võ Kim Sang 03/12/1979 Thủy thủ

25 051078015639 Nguyễn Bảy 02/05/1978 Thủy thủ

26 051207014173 Võ Minh Tư 20/10/2007 Thủy thủ

27 051071011333 Hồ Văn Lực 25/12/1971 Thủy thủ

28 051078015648 Phạm Triên 05/05/1978 Thủy thủ

29 051080015532 Nguyễn Thanh 10/11/1980 Thủy thủ

30 051066015675 Phạm Văn Minh 20/07/1966 Thủy thủ

31 051063009843 Nguyễn Là 04/03/1963 Thủy thủ

32 051094015463 Bùi Văn Đại 10/10/1994 Thủy thủ

33 051074012783 Trần Đức Thắng 01/01/1974 Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi Thủy thủ

Thiều Văn 
Quyết

Khu Dân Cư 9 ,Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, Mộ 
Đức, Quảng Ngãi

Mỹ Thành, Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng 
Ngãi

Khu Dân Cư Số 8, Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 20, Thôn Đạm Thủy Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 07, Thôn Minh Tân Bắc, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 11 Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Đội 14 Thôn Mỹ Long Tây, Bình Minh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 13, Thôn Minh Tân Nam, Đức Minh, 
Mộ Đức, Quảng Ngãi

Xóm Mỹ An, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Khu Dân Cư Số 1, Thôn Thượng Hòa, Bình Đông, 
Bình Sơn, Quảng Ngãi

Xóm Mỹ Thành, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình 
Sơn, Quảng Ngãi

Xóm Mỹ An, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Xóm Mỹ An, Thôn Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi



34 051070027046 Lê Văn Công 02/01/1970 Thủy thủ

35 051208006720 Huỳnh Văn Phi 06/01/2008 Bình Trung Xã Bình Sơn Tỉnh Quảng Ngãi Thủy thủ

36 052071006077 23/03/1971 Hoài Hương ,Hoài Nhơn ,Bình Định Thủy thủ

Tổng cộng: 36  người.

Tôi xin cam đoan số người đi trên phương tiện là đúng với lai lịch của từng người có trên trong danh sách, nếu sai tôi

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ./.

Vào sổ theo dõi xuất nhập bến số…….......  ngày........  tháng...... năm.....

                     Chủ tàu/thuyền trưởng                              Đồn/Trạm Biên phòng

                         (Ký, ghi rõ họ tên)                               (Ký, đóng dấu xác nhận)

Xóm 2, Thôn Mỹ Huệ 1, Bình Dương, Bình Sơn, 
Quảng Ngãi

Nguyễn Văn 
Trọng


	Sheet1

